
Phục lục 02

STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn
2

I BÁC SĨ

1 SẤN VĂN CƢƠNG 000074/HAG-CCHN

Khám chữa bệnh đa khoa; Chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt; 

Chuyên ngành sơ bộ chẩn đoán hình ảnh; Nâng cao trình độ 

chuyên ngành Ngoại - sản; Chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh lao…

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Răng - 

Hàm - Mặt - Giám 

đốc

2 NGUYỄN THỊ NHƠN 001479/HAG-CCHN

Khám chữa bệnh đa khoa, Chuyên khoa Sản; Siêu âm tổng 

quát; siêu âm trong sản phụ khoa, Chẩn đoán, điều trị và dự 

phòng bệnh lao

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Sản - 

Phó giám đốc

3 VŨ VĂN ĐẠI 004119/HAG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Chuyên khoa ngoại; Chuẩn 

đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện 

ma túy, Phẫu thuật trĩ; Siêu âm tổng quát; Định hƣớng chuyên 

ngành sản phụ khoa; Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh 

lao; Tƣ vấn xét nghiệm HIV

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Sản 

phụ khoa, Ngoại 

khoa - Phó giám đốc

4. Danh sách đăng ký ngƣời hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

2. Địa chỉ: Tổ 7, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24h/ngày và 7 ngày/tuần

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƢỜI HÀNH NGHỀ

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
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4 TRƢƠNG VĂN SƠN 001450/HAG-CCHN
Bác sĩ Khám chữa bệnh đa khoa. Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn theo danh mục đƣợc Giám đốc Sở Y tế phê duyệt

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Bác sĩ

5 LỤC THỊ LIÊN 001463/HAG-CCHN

Bác sĩ Khám chữa bệnh đa khoa. Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn theo danh mục đƣợc Giám đốc Sở Y tế phê duyệt. Thực 

hiện siêu âm tổng quát; Siêu âm tổng quát; Quản lý bệnh mạn 

tính; Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Nhi khoa. Điện tâm đồ 

cơ bản, Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6

Bác sĩ đa khoa - 

Trƣởng khoa Khám 

bệnh

6 DƢƠNG THỊ PHƢỢNG 004148/HAG-CCHN

Bác sĩ Khám chữa bệnh đa khoa; Khám nội soi tai mũi họng; 

Hƣớng dẫn, phát hiện Lao tiềm ẩn; Cập nhật, hƣớng dẫn điều 

trị HIV/AIDS, Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Bác sĩ 

7 NÔNG THỊ LAN 003969/HAG-CCHN

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Nhi. Thực hiện Điện tâm 

đồ cơ bản; Siêu âm tổng quát; Quản lý bệnh mạn tính “Tăng 

huyết áp”; Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Nhi khoa; Điều 

dƣỡng và nuôi con bằng sữa mẹ, Chẩn đoán, điều trị và dự 

phòng bệnh lao

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Bác sĩ

8 TẠ THỊ LỆ 001487/HAG-CCHN

Khám bệnh chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa Hồi sức cấp cứu. 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn theo danh mục đƣợc Giám 

đốc Sở Y tế phê duyệt. Thực hiện kỹ thuật chuyên môn nội soi 

tai mũi họng; Điện tâm đồ cơ bản, Chẩn đoán, điều trị và dự 

phòng bệnh lao

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Hồi 

sức cấp cứu - 

Trƣởng khoa Hồi 

sức cấp cứu

9 TRỊNH MẠNH CƢỜNG 001471/HAG-CCHN

Bác sĩ Khám chữa bệnh đa khoa. Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn theo danh mục đƣợc Giám đốc Sở Y tế phê duyệt; Gây 

mê hồi sức; Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Nhi khoa. Điện 

tâm đồ cơ bản, Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Hồi 

sức cấp cứu 
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10 CAO HỮU BẨY 001464/HAG-CCHN

Bác sĩ Khám chữa bệnh đa khoa. Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn theo danh mục đƣợc Giám đốc Sở Y tế phê duyệt; Gây 

mê hồi sức; Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Nhi khoa. Điện 

tâm đồ cơ bản, Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6

Bác sĩ Khám bệnh 

chữa bệnh Chuyên 

khoa Nội - Phó 

trƣởng khoa Nội 

tổng hợp

11 NGUYỄN THỊ HỒNG 001369/HAG-CCHN

Bác sĩ Khám chữa bệnh đa khoa; Hồi sức sơ sinh, cấp cứu nhi 

khoa nâng cao; Một số bệnh tim mạch thƣờng gặp; chăm sóc 

sức khỏe sinh sản và nhi khoa; Chẩn đoán và điều trị và quản 

lý bệnh phổi tắc ngẽn mãn tính, đọc chức năng hô hấp, Chẩn 

đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Bác sĩ 

12 LƢU MẠNH TUẤN 001504/HAG-CCHN

Bác sĩ Khám chữa bệnh đa khoa; Quản lý bệnh mạn tính; 

Chẩn đoán, điều trị bệnh truyền nhiễm cơ bản và gây dịch 

nguy hiểm; Nội soi dạ dày tá tràng, Chẩn đoán, điều trị và dự 

phòng bệnh lao; Chẩn đoán hình ảnh cơ bản.

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Bác sĩ 

13 NGÔ VĂN SAY 001438/HAG-CCHN

Bác sĩ Khám chữa bệnh đa khoa. Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn theo danh mục đƣợc Giám đốc Sở Y tế phê duyệt; Điều 

trị và chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS tại cơ sở điều trị ARV; 

CC bổ túc Y dƣợc học cổ truyền; Điều trị bệnh Viêm gan vi 

rút B,C mạn tính, Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6

Bác sĩ đa khoa - 

Trƣởng khoa Truyền 

nhiễm

14 VƢƠNG THỊ LAN 003593/HAG-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Nhi; Phát hiện, quản lý và 

điều trị Lao; Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Nhi - 

Trƣởng khoa Nhi

15 SÙNG MÍ GIÀNG 005027/HAG-CCHN

Khám bệnh chữa bệnh đa khoa; Phát hiện, quản lý và điều trị 

Lao; Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao; Thở máy từ cơ 

bản đến nâng cao cho ngƣời bệnh COVID-19

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Bác sĩ 
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16 NGUYỄN THÀNH CHUNG 003848/HAG-CCHN

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Ngoại; Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa; Phẫu thuật nội soi điều trị một số bệnh lý cấp 

cứu ổ bụng; Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, Chẩn đoán, 

điều trị và dự phòng bệnh lao

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6

Bác sĩ chuyên khoa 

Ngoại - Phó trƣởng 

khoa Ngoại

17 HOÀNG TIẾN HẢI 004951/HAG-CCHN
Bác sĩ Khám bệnh chữa bệnh đa khoa; Chứng chỉ phục hồi 

chức năng cơ bản

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Bác sĩ

18 LÊ HỮU QUYỀN 003741/HAG-CCHN
Thực hiện Khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền; Phục hồi 

chức năng cơ bản

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6

Bác sĩ YHCT - 

trƣởng khoa YHCT

19 MUA MÍ LỬ 005017/HAG-CCHN

Thực hiện Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội, đa khoa; 

Điện tâm đồ; Siêu âm tổng quát; Siêu âm chẩn đoán trong sản 

phụ khoa; Quản lý bệnh mạn tính

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Bác sĩ CKI 

20 PHAN HỒNG LÊ 001465/HAG-CCHN
Thực hiện Khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền; Phục hồi 

chức năng cơ bản

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Bác sĩ YHCT

21 TRIỆU BÍCH NGỌC 005133/HAG-CCHN
Thực hiện Khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền; Phục hồi 

chức năng cơ bản

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Bác sĩ YHCT

22 NGUYỄN THANH TUẤN 003970/HAG-CCHN

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ khoa; Siêu âm 

chẩn đoán trong sản phụ khoa và siêu âm tổng quát-trình độ 

nâng cao; Phẫu thuật nội soi cơ bản trong phụ khoa, Chẩn 

đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6

Bác sĩ KCB chuyên 

khoa sản phụ khoa - 

Phụ trách khoa phụ 

sản

23 NGUYỄN THỊ QUÊ 003843/HAG-CCHN

Bác sĩ Khám bệnh chữa bệnh đa khoa; Định hƣớng chuyên 

khoa Huyết học - Truyền máu; xét nghiệm hóa sinh trong lâm 

sàng; Xét nghiệm vi sinh cơ bản; Điện tâm đồ trong thực hành 

lâm sàng; Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Nhi khoa.

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Bác sĩ
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24 THÀO MÍ MINH 004725/HAG-CCHN

Bác sĩ Khám chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa chẩn đoán hình 

ảnh; Nội soi tiêu hóa, Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh 

lao

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6

Bác sĩ - Phụ trách 

khoa chẩn đoán hình 

ảnh 

25 ĐOÀN ĐẠI CÔNG 004286/HAG-CCHN

Bác sĩ Khám chữa bệnh đa khoa; Chứng chỉ chuyên khoa định 

hƣớng Răng Hàm Mặt; Chẩn đoán, điều trị  một số bệnh tâm 

thần phổ biến, sử dụng thuốc hƣớng thần; Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và Nhi khoa. Điện tâm đồ cơ bản, Chẩn đoán, điều trị 

và dự phòng bệnh lao

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Bác sĩ

26 LƢƠNG THỊ BAN 004467/HAG-CCHN

Bác sĩ Khám bệnh chữa bệnh đa khoa; Nội soi tai mũi họng; 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Nhi khoa, Chẩn đoán, điều trị 

và dự phòng bệnh lao

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Bác sĩ

27 HOÀNG THỊ DIỆU 001475/HAG-CCHN

Bác sĩ Khám chữa bệnh đa khoa. Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn theo danh mục đƣợc Giám đốc Sở Y tế phê duyệt. KBCB 

chuyên khoa da liễu; Điều trị tăng huyết áp; Phát hiện, quản lý 

chăm sóc điều trị Lao, Hồi sức cấp cứu cơ bản;  Chăm sóc sau 

sinh và biến chứng sản khoa; Quản lý và điều trị chăm sóc 

HIV/AIDS; Chẩn đoán và điều trị về các bệnh truyền nhiễm; 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Nhi khoa; Chẩn đoán, điều trị 

và dự phòng bệnh lao

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6

Bác sĩ chuyên khoa 

Da liễu

28 MA VĂN TIẾN 001448/HAG-CCHN

Bác sĩ Khám bệnh chữa bệnh đa khoa; Siêu âm tổng quát; 

Quản lý bệnh mạn tính;Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh 

lao

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Bác sĩ

29 LÝ VĨNH LỢI 004995/HAG-CCHN Thực hiện Khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Bác sĩ YHCT

30 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 001493/HAG-CCHN

Bác sĩ Khám bệnh chữa bệnh đa khoa; Siêu âm tổng quát; 

Quản lý bệnh mạn tính;Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh 

lao

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Bác sĩ
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31 HOÀNG TIẾN HẢI 004951/HAG-CCHN
Bác sĩ Khám bệnh chữa bệnh đa khoa; Chứng chỉ phục hồi 

chức năng cơ bản

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Bác sĩ

II

STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn
2

1 MAI THỊ HẢI 001466/HAG-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tƣ 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Điều trị và chăm 

sóc bệnh nhân bỏng

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6

CN Điều dƣỡng - 

Trƣởng phòng Điều 

dƣỡng 

2 LÊ THỊ HÀ GIANG 003742/HAG-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tƣ 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Điều trị và chăm 

sóc bệnh nhân bỏng

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6

CN Điều dƣỡng - 

Phó phòng Kế hoạch 

TH- VTTBYT

3 SẰM THÚY DUNG 001473/HAG-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tƣ 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Điều dƣỡng

4 TRƢƠNG THỊ KHUYÊN 001472/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

TT liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ, bác 

sĩ YHDP, Y sĩ

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Y sĩ

5 NGUYỄN THỊ CÔNG 003842/HAG-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tƣ 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6

Điều dƣỡng - Điều 

dƣỡng trƣởng khoa 

khám bệnh 

6 PHÙNG THỊ HUYỀN 004285/HAG-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tƣ 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Chăm sóc Nha 

khoa, phụ Nội soi tiêu hóa

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Điều dƣỡng

ĐIỀU DƢỠNG, HỘ SINH, KTV
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7 NÔNG THỊ BÍCH LIÊN 001454/HAG-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tƣ 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Điều dƣỡng

8 BẾ VĂN ĐÔNG 001443/HAG-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tƣ 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật y;  Xét nghiệm cơ 

bản, Phục hồi chức năng cơ bản

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Điều dƣỡng

9 TRẦN THỊ XUÂN HOA 004288/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

TT  liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ, bác 

sĩ YHDP, Y sĩ

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Y sĩ

10 HOÀNG THỊ VÁ 003738/HAG-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tƣ 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
CNĐD CN phụ sản

11 NGUYỄN THỊ CHƠI 001449/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

TT  liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ, bác 

sĩ YHDP, Y sĩ

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Y sĩ 

12 NGUYỄN THỊ NHUNG 004265/HAG-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tƣ 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng; Điều dƣỡng gây mê hồi sức; đo chức 

năng hô hấp

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Điều dƣỡng 

13 HOÀNG THỊ THƠM 001479/HAG-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tƣ 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng; Điều trị và chăm sóc bệnh nhân bỏng

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Y sĩ 

14 TÔ VĂN HỘI 004287/HAG-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tƣ 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng; Thở máy từ cơ bản đến nâng cao cho 

ngƣời bệnh COVID-19

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Điều dƣỡng
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15 DÈN MINH HÙNG 005056/HAG-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám chữa bệnh thông thƣờng theo 

quy định tại TT liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ  quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Bác sĩ, bác sĩ YHDP, Y sĩ; Phục hồi 

chức năng và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, kỹ thuật 

viên xƣơng bột

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Y sĩ

16 LÂM MAI PHƢƠNG 001444/HAG-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tƣ 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Điều dƣỡng

17 TRẦN THỊ MAI 004289/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

TT liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ, bác 

sĩ YHDP, Y sĩ

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Y sĩ

18 HOÀNG HỮU THUẬN 004342/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

TT liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ, bác 

sĩ YHDP, Y sĩ

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Y sĩ

19 DƢƠNG THU HIỀN 004291/HAG-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tƣ 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Điều dƣỡng

20 LƢƠNG THỊ HUẾ 001482/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

TT liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ, bác 

sĩ YHDP, Y sĩ

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Y sĩ

21 ĐINH THỊ LY NA 001470/HAG-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tƣ 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng; Điều trị và chăm sóc bệnh nhân 

HIV/AIDS tại cơ sở điều trị ARV.

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6

Điều dƣỡng - Điều 

dƣỡng trƣởng khoa 

Truyền nhiễm 
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22 NGUYỄN VĂN THẬT 001497/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

TT liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ, bác 

sĩ YHDP, Y sĩ

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Y sĩ 

23 CHỈN THỊ SINH 001460/HAG-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tƣ 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng; Điều trị và chăm sóc bệnh nhân 

HIV/AIDS tại cơ sở điều trị ARV.

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Điều dƣỡng

24 PHẠM THỊ ÁNH 001459/HAG-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tƣ 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng; Điều trị và chăm sóc bệnh nhân 

HIV/AIDS tại cơ sở điều trị ARV.

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Điều dƣỡng

25  ĐỖ THỊ NHUẬN 001477/HAG-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tƣ 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6

Điều dƣỡng - Điều 

dƣỡng trƣởng

26 HOÀNG THỊ ROAI 001484/HAG-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tƣ 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Điều dƣỡng

27 MÃ THỊ CHO 001494/HAG-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám chữa bệnh thông thƣờng theo 

quy định tại TT liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ  quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Bác sĩ, bác sĩ YHDP, Y sĩ

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Y sĩ 

28 LY THỊ MÂY 001483/HAG-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tƣ 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Điều dƣỡng

29 CỦNG PHỦ LONG 001467/HAG-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tƣ 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Điều dƣỡng
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30 LÝ THỊ OANH 003736/HAG-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tƣ 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Điều trị và chăm 

sóc bệnh nhân bỏng

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6

CN Điều dƣỡng - 

Điều dƣỡng trƣởng 

khoa Ngoại tổng 

hợp 

31 VŨ NGỌC LƢU 003846/HAG-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám chữa bệnh thông thƣờng theo 

quy định tại TT  liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

Bác sĩ, bác sĩ YHDP, Y sĩ; Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Nhi 

khoa; Điều trị và chăm sóc bệnh nhân bỏng

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Y sĩ

32 LƢU THỊ HOA 003841/HAG-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám chữa bệnh thông thƣờng theo 

quy định tại TT  liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

Bác sĩ, bác sĩ YHDP, Y sĩ; Điều trị và chăm sóc bệnh nhân 

bỏng

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Y sĩ

33 SẤN VĂN PHỦ 005076/HAG-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám chữa bệnh thông thƣờng theo 

quy định tại TT  liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

Bác sĩ, bác sĩ YHDP, Y sỹ; Phục hồi chức năng và phục hồi 

chức năng dựa vào cộng đồng

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Y sĩ 

34 NGUYỄN THỊ DUNG 003735/HAG-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tƣ 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6

CNĐD CN phụ sản - 

Hộ sinh trƣởng khoa 

Phụ sản

35 LÂM THỊ GIANG 001446/HAG-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tƣ 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Dụng cụ viên 

phụ khoa mổ mở và nội soi

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Hộ sinh

36 NGUYỄN THỊ HƢƠNG GIANG 001982/HAG-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tƣ 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Hộ sinh
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37 PHAN THỊ HUYỀN 01999/HAG-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tƣ 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Hộ sinh

38 HOÀNG SỸ CHUNG 003847/HAG-CCHN

Khám bệnh chữa bệnh bằng Y học cổ truyền. Thực hiện các 

kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng cơ bản; phục hồi 

chức năng sau đột quỵ

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6

Y sỹ Y học cổ 

truyền 

39 NGUYỄN KIỀU OANH 001462/HAG-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tƣ 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật y;  Thực hiện các 

kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng cơ bản. Y học cổ 

truyền; Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng cơ bản.

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Điều dƣỡng viên

40 LƢƠNG TRIỆU QUANG 003849/HAG-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tƣ 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Phụ nội soi tiêu 

hóa

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6

Cử nhân Điều 

dƣỡng khoa Ngoại 

tổng hợp

41 NÔNG VĂN TUYẾN 001495/HAG-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám chữa bệnh thông thƣờng theo 

quy định tại TT  liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

Bác sĩ, bác sĩ YHDP, Y sỹ;

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Y sĩ đa khoa

42 LƢƠNG THỊ HÒA 001452/HAG-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám chữa bệnh thông thƣờng theo 

quy định tại TT  liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

Bác sĩ, bác sĩ YHDP, Y sỹ;

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Y sĩ đa khoa

43 LƢƠNG THỊ HẰNG 001474/HAG-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tƣ 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Hộ sinh

44 LỤC NGỌC HIÊN 004292/HAG-CCHN

Kỹ thuật viên xét nghiệm; Tƣ vấn xét nghiệm HIV; Kỹ thuật 

xét nghiệm hóa sinh lâm sàng; An toàn sinh học tại phòng xét 

nghiệm và an toàn sinh học cấp II.

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6

Kỹ thuật viên - Phụ 

trách khoa Xét 

nghiệm 
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45 TRẦN THỊ TRANG 004466/HAG-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm
7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm (LĐ hợp 

đồng)

46 HOÀNG THỊ VỚI 001489/HAG-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám chữa bệnh thông thƣờng theo 

quy định tại TT  liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ y tế, bộ nội vụ quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Bác sĩ, bác sĩ YHDP, Y sĩ; Xét nghiệm 

cơ bản

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Y sĩ

47 VÀNG MÍ LÚA 004714/HAG-CCHN Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh y học
7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Kỹ thuật viên 

48 NÔNG THỊ VÂN 003740/HAG-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tƣ 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6

Điều dƣỡng - Điều 

dƣỡng trƣởng

49 LƢƠNG THANH TRÀ 003731/HAG-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tƣ 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Điều dƣỡng viên

50 ĐẶNG THỊ BÍCH THU 001453/HAG-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tƣ 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6

Cử nhân Điều 

dƣỡng khoa Khám 

bệnh

51 CÙ THỊ MẢY 001485/HAG-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám chữa bệnh thông thƣờng theo 

quy định tại TT liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ y tế, bộ nội vụ quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Bác sĩ, bác sĩ YHDP, Y sĩ

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Y sỹ đa khoa

52 HOÀNG THỊ HƢỜNG 003737/HAG-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tƣ 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Hộ sinh
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53 HOÀNG THỊ HÀ 001496/HAG-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám chữa bệnh thông thƣờng theo 

quy định tại TT  liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ y tế, bộ nội vụ quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Bác sĩ, bác sĩ YHDP, Y sĩ; Xét nghiệm 

cơ bản

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Y sỹ

54 HỜ THỊ DIA 001445/HAG-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám chữa bệnh thông thƣờng theo 

quy định tại TT  liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ y tế, bộ nội vụ quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Bác sĩ, bác sĩ YHDP, Y sĩ;

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Y sỹ

55 DƢƠNG THỊ THOA 001439/HAG-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tƣ 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Hộ sinh

56 HOÀNG THỊ ĐỐI 004290/HAG-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tƣ 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Hộ sinh

57 TRƢƠNG THỊ MÙI 001505/HAG-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tƣ 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Điều dƣỡng 

58 HOÀNG VĂN THẬN 001457/HAG-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tƣ 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Điều dƣỡng 

59 LÌNH THỊ THÚY TUYÊN 005027/HAG-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tƣ 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h30 - 17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6
Điều dƣỡng 

III NGƢỜI LÀM VIỆC
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III

STT Họ và tên
Văn bằng chuyên 

môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh chữa 

bệnh
Vị trí làm việc Ghi chú

1 HOÀNG HẢI SINH
Trung cấp KTV Thiết 

bị y tế
7h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6

Nhân viên - khoa Chẩn 

đoán hình ảnh
Hành nghề dƣợc

2 TẠ ĐỨC CHUNG Dƣợc sĩ cao đẳng 7h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6

Phụ trách phòng Tổ chức 

Cán bộ - Hành chính 

Quản trị

Hành nghề dƣợc

3 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN Dƣợc sĩ CKI 7h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 Trƣởng khoa Dƣợc Hành nghề dƣợc

4 MÙNG THỊ BÙI Dƣợc sĩ CKI 7h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 Viên chức - Khoa Dƣợc Hành nghề dƣợc

5 HOÀNG THỊ HUỆ Dƣợc sĩ trung học 7h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 Viên chức - Khoa Dƣợc Hành nghề dƣợc

6 LƢƠNG THỊ HƢỜNG Dƣợc sĩ Cao đẳng 7h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 Nhân viên - Khoa Dƣợc Hành nghề dƣợc

7 PHẠM QUANG THÀNH Dƣợc sĩ Cao đẳng 7h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6
Viên chức - Phòng khám 

đa khoa KV Phố Bảng
Hành nghề dƣợc

8 LƢU THỊ ÁNH Dƣợc sĩ đại học 7h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 Viên chức - Phòng khám 

đa khoa KV Lũng Phìn

Hành nghề dƣợc

9 ĐỖ THỊ THANH TÂM Cử nhân kế toán 7h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 Trƣởng phòng Tài chính - 

kế toán

Hành nghề kế toán 

10 NGUYỄN THỊ XOAN Cử nhân kế toán 7h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 Phó Trƣởng phòng Tài 

chính - kế toán

Hành nghề kế toán 

NGƢỜI LÀM VIỆC
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III NGƢỜI LÀM VIỆC

12 NÔNG THỊ THU PHƢƠNG Cử nhân kế toán 7h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6 Kế toán - Phòng Tài chính 

- kế toán

Hành nghề kế toán 

11 HOÀNG THỊ HUỆ Cử nhân kế toán 7h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6
Viên chức - Phòng Tổ 

chức cán bộ - hành chính 

quản trị

Hành nghề kế toán 

13 TRẦN THỊ LAN Trung cấp kế toán 7h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6
Viên chức - Phòng Tổ 

chức cán bộ - hành chính 

quản trị

Hành nghề kế toán 

14 TỐNG VĂN NĂM Nhân viên Lái xe 7h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng Tổ 

chức cán bộ - hành chính 

quản trị

Nhân viên lái xe

15 PHẠM NGỌC THƢỞNG Nhân viên Lái xe 7h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng Tổ 

chức cán bộ - hành chính 

quản trị

Nhân viên lái xe

16 LƢƠNG THỊ MAI Đại học CNTT 7h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6

Viên chức - Phòng Kế 

hoạch tổng hợp - 

VTTBYT

Công nghệ thông tin

Sấn Văn Cƣơng

Đồng Văn, ngày 23 tháng 06 năm 2023

     Ngƣời chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh                
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